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Tóm tắt 

Ấu trùng Ruồi Lính đen có khả năng sinh trưởng và xử lý hiệu quả trên nhiều loại chất 

nền hữu cơ khác nhau. Nghiên cứu này khảo sát sự sinh trưởng và phát triển của ấu trùng 

Ruồi Lính đen bằng phụ phẩm hữu cơ. Các chất nền được phối trộn theo tỷ lệ 85:15, trong 

đó 85 % là hỗn hợp bẹ bắp cải và vỏ thơm (tỷ lệ 1:1) và 15 % còn lại là bã đậu; ruột cá 

hoặc cám gà. Mẫu đối chứng được sử dụng với 100 % là hỗn hợp bẹ bắp cải và vỏ thơm 

(tỷ lệ 1:1). Các chất nền này được xay nghiền và xử lý bằng chế phẩm vi sinh. Kết quả 

nghiên cứu cho thấy ấu trùng Ruồi Lính đen có khả năng sinh trưởng và phát triển trên 

các chất nền trên. Trong đó, tỷ lệ phối trộn 85:15 giữa bẹ bắp cải: vỏ thơm (1:1) và ruột 

cá cho kết quả tốt nhất với tỷ lệ sống sót cao nhất 94,02 % và chất nền chỉ sử dụng bẹ bắp 

cải và vỏ thơm (1:1) cho tỷ lệ sống sót thấp nhất là 70,64 %. Nghiên cứu này cung cấp dữ 

liệu quan trọng giúp tối ưu hóa quy trình nhân nuôi ấu trùng Ruồi Lính đen bằng phụ 

phẩm hữu cơ, đóng góp vào việc giảm thiểu chất thải hữu cơ, giảm ô nhiễm môi trường, 

thúc đẩy nền kinh tế tuần hoàn và phát triển bền vững.  
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1 Đặt vấn đề 

Theo Tổng cục Thống kê, tổng khối lượng phụ phẩm 

năm 2020 của cả nước lên tới trên 156,8 triệu tấn, trong 

đó 88,9 triệu tấn phụ phẩm sau thu hoạch từ cây trồng 

và chế biến nông sản (chiếm 56,7 %) [1]. Chất thải từ 

phụ phẩm nông nghiệp gồm bốn loại chính: (1) phụ 

phẩm cây trồng, (2) chất thải chăn nuôi, (3) chất thải từ 

nông - công nghiệp và (4) chất thải nuôi trồng thủy sản, 

đang gây ra nhiều vấn đề nghiêm trọng về ô nhiễm môi 

trường, an toàn vệ sinh thực phẩm, và lãng phí tài 

nguyên. Trong đó, phụ phẩm cây trồng và chất thải từ 

nông - công nghiệp được sản sinh với khối lượng lớn 

hàng ngày [1]. Tuy nhiên, việc thiếu các biện pháp quản 

lý hiệu quả cho những loại chất thải này đã tạo ra thách 

thức lớn trong việc tái sử dụng.   

Việt Nam với điều kiện khí hậu thuận lợi cho sự phát triển 

của Ruồi Lính đen (Hermetia illucens), do đó việc tận 

dụng các nguồn phụ phẩm hữu cơ để nhân nuôi ấu trùng 

Ruồi Lính đen (RLĐ) là một giải pháp hợp lý và thực tế. 

Bên cạnh đó, các chợ đầu mối ở Thành phố Hồ Chí Minh 

(TP.HCM) đang phải đối mặt với khối lượng chất thải phụ 

phẩm nông nghiệp rất lớn, và tiêu tốn khá nhiều chi phí 

cho các giải pháp xử lý vẫn chưa được triển khai rộng rãi 

và hiệu quả. Nghiên cứu ứng dụng ấu trùng RLĐ để xử 

lý, giảm bớt gánh nặng chất thải hữu cơ nổi lên như một 

giải pháp tiềm năng, vừa tiết kiệm chi phí, vừa thân thiện 

với môi trường, đã được nhiều quốc gia trên thế giới quan 

tâm và áp dụng [2-4]. Ấu trùng RLĐ có khả năng chuyển 

hóa các chất thải hữu cơ như thực phẩm bỏ đi, phân động 

vật, và vỏ rau củ quả thành các sản phẩm có giá trị kinh tế 

và sinh học như protein, chất béo và phân bón [5-7].  

https://doi.org/10.55401/t52ba149
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Nhìn từ một góc độ khác, việc triển khai rộng rãi 

phương pháp này có thể tạo ra cơ hội việc làm và thúc 

đẩy sự phát triển của ngành công nghiệp hỗ trợ, như sản 

xuất phân bón hữu cơ và thức ăn chăn nuôi [8]. Các 

nghiên cứu trước đây chủ yếu tập trung vào việc nghiên 

cứu ấu trùng RLĐ trên chất thải hữu cơ chung hoặc chất 

nền công nghiệp [4, 9, 10], có ít nghiên cứu chuyên sâu 

về phụ phẩm từ chợ, cụ thể từ các chợ đầu mối ở 

TP.HCM [11]. Hơn nữa, vào từng thời điểm khác nhau 

thì thành phần và mức độ phong phú của phụ phẩm sẽ 

khác nhau. Vì vậy, nghiên cứu khảo sát quá trình nuôi 

ấu trùng RLĐ bằng phụ phẩm hữu cơ tại chợ đầu mối, 

để tối ưu hóa sự sinh trưởng và phát triển của ấu trùng 

RLĐ là cần thiết. Các nghiên cứu hiện tại cũng chưa 

bao gồm đánh giá chi tiết về việc tận dụng phụ phẩm từ 

chợ đầu mối. Nghiên cứu này tập trung vào việc xác 

định các loại phụ phẩm hữu cơ cụ thể từ chợ đầu mối 

dùng nhân nuôi và đánh giá sự sinh trưởng và phát triển 

của ấu trùng RLĐ. 

2 Phương pháp nghiên cứu 

Nghiên cứu được thực hiện theo các bước sau: (1) Khảo 

sát tài liệu để hiểu rõ đặc điểm sinh thái của RLĐ 

(Hermetia illucens), bao gồm các yếu tố như nhiệt độ, 

độ ẩm, loại chất nền ưa thích, thời gian vòng đời và các 

giai đoạn phát triển; (2) Thí nghiệm khảo sát lựa chọn 

loại phụ phẩm hữu cơ tại chợ đầu mối cho nhân nuôi ấu 

trùng RLĐ; (3) Thu thập và phân loại các loại chất nền 

làm thức ăn cho ấu trùng; (4) Thiết lập quy trình nuôi 

RLĐ tại TP.HCM. Cuối cùng, đánh giá các thông số về 

sinh trưởng, phát triển và tỷ lệ sống của ấu trùng RLĐ. 

2.1 Vật liệu nghiên cứu 

Các loại phụ phẩm hữu cơ chợ đầu mối, là các phụ 

phẩm phong phú và phù hợp để ấu trùng RLĐ xử lý. 

Tiến hành thu gom và phân loại nguyên liệu, sau đó xử 

lý sơ bộ trước khi phối trộn với tỷ lệ phù hợp. 

Mỗi lần thí nghiệm, sử dụng 3 khay màu đen cùng kích 

thước (50 × 35 × 14) cm để tiến hành quá trình nghiên 

cứu. Phương pháp tiêu chuẩn là xay nhỏ các nguyên 

liệu, sau đó xử lý với vi sinh trong 24 giờ. Hỗn  hợp sau 

khi xử lý trở nên tối màu hơn, mùi chua nhẹ, mềm và 

vụn hơn do hoạt động của vi sinh, tạo điều kiện thuận 

lợi nuôi ấu trùng RLĐ. Phối trộn theo tỷ lệ 85:15 giữa 

các loại phụ phẩm khác nhau. Sự chọn lựa các nguyên 

liệu trong mỗi công thức thí nghiệm đều dựa trên việc 

phân tích sơ bộ thành phần dinh dưỡng của các nguyên 

liệu phụ phẩm làm chất nền, tạo điều kiện tối ưu quá 

trình phối trộn và đảm bảo tính chất dinh dưỡng đồng 

nhất trong từng mẻ sản phẩm. 

Chế phẩm vi sinh sử dụng là chế phẩm EM của Trường 

Đại học Nông Lâm bao gồm các chủng vi sinh có lợi 

như vi khuẩn lactic, vi khuẩn quang, nấm men, xạ 

khuẩn, thúc đẩy quá trình phân giải chất hữu cơ, hạn 

chế vi khuẩn gây hại và giảm mùi hôi. 

Trứng ấu trùng RLĐ mua tại cơ sở uy tín được ấp nở 

(2-3) ngày trên nền cám gà con, sau đó chuyển ấu trùng 

ra máng nền cám gà con lớn hơn tiếp tục nuôi 5 ngày 

và sau đó mang đi xử lý các chất nền đã chuẩn bị.  

Nghiên cứu cũng đòi hỏi việc chuẩn bị một loạt trang 

thiết bị và vật dụng bổ sung như nhà lưới để tạo không 

gian nuôi trứng và ấu trùng, trứng ruồi để khởi đầu quá 

trình nghiên cứu, cám gà con để làm nguồn thức ăn cho 

ấu trùng. Việc sử dụng các dụng cụ như khay nhựa để 

ấp trứng và nuôi ấu trùng, mùng để kiểm soát di chuyển 

của ruồi, cùng với thanh nẹp gỗ thu trứng sau giao phối 

là bước quan trọng không thể thiếu trong quá trình 

chăm sóc và quản lý ấu trùng RLĐ. Đây là những công 

cụ cơ bản, đảm bảo hiệu suất nuôi và quản lý hiệu quả 

trong quy trình sản xuất. 

2.2 Bố trí thí nghiệm 

2.2.1 Thí nghiệm khảo sát lựa chọn loại phụ phẩm nhân 

nuôi ấu trùng RLĐ 

Các loại phụ phẩm hữu cơ được quan sát đánh giá cứ 7 

ngày lấy 1 lần và tiến hành lấy số liệu 3 lần tại chợ đầu 

mối Bình Điền và Thủ Đức, TP.HCM. Dựa vào mức độ 

phong phú của phụ phẩm, tính dễ phân loại thu gom và 

sự ưa thích của ấu trùng RLĐ để lựa chọn loại thành 

phần thích hợp cho nhân nuôi ấu trùng RLĐ.  

Nguyên liệu lựa chọn được thu thập, phân loại và xay 

nghiền về kích thước nhỏ. Sau đó được ủ bằng vi sinh 

24 giờ trước khi cho ấu trùng vào. 

2.2.2 Thí nghiệm đánh giá các thông số về sinh trưởng, 

phát triển và tỷ lệ sống của ấu trùng RLĐ 

Ấu trùng RLĐ được nhân nuôi trên các hệ chất nền 

chọn lọc sau khi được quan sát đánh giá và lựa chọn. 

Các công thức được bố trí dựa vào sự phong phú hàm 

lượng dinh dưỡng và cấu tạo của các loại nguyên liệu. 

Các loại phụ phẩm hữu cơ lựa chọn làm chất nền nhân 

nuôi ấu trùng sau khi khảo sát là bẹ bắp cải, vỏ thơm, 

bã đậu và ruột cá được bố trí như sau: 

Đối chứng: CT (100 % phụ phẩm bẹ bắp cải và vỏ thơm 

phối trộn tỷ lệ 1:1 theo khối lượng)  

Thí nghiệm 1: CT:BD (phối trộn tỷ lệ 85:15 phụ phẩm 

đối chứng: bã đậu) 
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Thí nghiệm 2: CT:RC (phối trộn tỷ lệ 85:15 phụ phẩm 

đối chứng: ruột cá) 

Thí nghiệm 3: CT:CG: (phối trộn tỷ lệ 85:15 phụ phẩm 

đối chứng: cám gà con). 

Cám gà con bổ sung thêm vitamin và khoáng chất từ 

cám, làm hỗn hợp giàu về mặt dinh dưỡng. 

Việc phối trộn tỷ lệ 85:15 giữa các loại phụ phẩm sẽ 

đánh giá được phụ phẩm nào thích hợp nhân nuôi ấu 

trùng với bã đậu, ruột cá hay cám gà với bẹ bắp cải và 

vỏ thơm được quyết định bởi hai lý do chính. Thứ nhất, 

bẹ bắp cải và vỏ thơm có hàm lượng dinh dưỡng thấp, 

đặc biệt là tỷ lệ C/N (carbon/nitơ) không tối ưu, gây 

khó khăn cho sự sinh trưởng và phát triển của ấu trùng 

[12]. Việc phối trộn giúp cung cấp thêm dinh dưỡng 

cần thiết, cân bằng tỷ lệ C/N và tỷ lệ protein, từ các 

nguồn phụ phẩm giàu carbon và protein giúp hỗ trợ ấu 

trùng phát triển tốt hơn [13]. Thứ hai, ở một nghiên cứu 

đã cho thấy việc bổ sung tỷ lệ 85:15 vỏ thanh long với 

cám gà con, ấu trùng sinh trưởng và phát triển tốt nhất 

và tỷ lệ cám gà vừa phải sẽ không làm tăng chi phí quá 

nhiều [14]. Nhận thấy bẹ bắp cải và vỏ thơm đều là các 

phụ phẩm có hàm lượng dinh dưỡng thấp và tính chất 

gần tương tự như vỏ thanh long, việc sử dụng thêm cám 

gà phối trộn tỷ lệ 85:15 sẽ mang lại cái nhìn khách quan 

hơn cho đánh giá sự sinh trưởng và phát triển của ấu 

trùng RLĐ.  

Ấu trùng RLĐ con 5 ngày tuổi được nuôi trên các hệ 

chất nền này với mật độ 1 500 con/khay, khối lượng 

chất nền 3,5 kg/khay, bổ sung 1 lần. Các thông số về 

sinh trưởng, phát triển và xử lý chất thải của ấu trùng 

được ghi nhận khi chuyển sang giai đoạn hóa nâu đen, 

khi không còn khả năng xử lý chất thải. 

Sau khi thu thập và đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến 

vòng đời ấu trùng RLĐ trong điều kiện thực tế, đã xây 

dựng quy trình nuôi RLĐ gồm 5 bước như sau [14]:  

Bước 1: ủ trứng. Dùng hỗn hợp cám gà con và nước, 

trộn đều và đạt độ ẩm khoảng 80 %. Sau đó, trứng RLĐ 

được rải đều lên dĩa nhựa và đặt lên hỗn hợp này. Khay 

ủ được đậy lưới kín để bảo vệ trứng khỏi ruồi, kiến và 

các sinh vật khác. 

Bước 2: cho hỗn hợp vào khay. Trong giai đoạn này, 

chất nền vẫn là hỗn hợp cám gà con và nước với độ ẩm 

duy trì từ (60-80) %. Sau 1 ngày, trứng RLĐ nở và ấu 

trùng bắt đầu phát triển. Sau 5 ngày, ấu trùng đạt kích 

thước khoảng (2-3) mm và được chuyển vào khay nuôi 

lớn hơn, chất nền là hỗn hợp phụ phẩm hữu cơ đã được 

phối trộn. Số lượng ấu trùng trong khay được đếm và 

chia đều ra các khay thí nghiệm, tiếp tục nuôi cho đến 

khi hoàn thành vòng đời (15-20) ngày. 

Bước 3: tạo nơi ở cho nhộng đóng kén. Sau (15-20) ngày 

khi ấu trùng chuyển sang giai đoạn nhộng, ấu trùng ngừng 

ăn và di chuyển ra khỏi chất nền, chuẩn bị cho quá trình 

đóng kén. Nhộng chuyển màu nâu đen, lớp vỏ cứng lại và 

quá trình này kéo dài khoảng (3-5) ngày. 

Bước 4: giăng lưới công nghiệp cho ruồi trưởng thành 

sinh sản. Trong thời gian nhộng đóng kén, giăng lưới ở 

các vị trí có ánh sáng mặt trời nhưng tránh mưa. Lọc 

kén và chuyển vào khay trong lưới, đặt cao để thuận 

tiện cho ruồi sinh sản. Chất dẫn dụ sinh sản được chuẩn 

bị để ruồi đẻ trứng vào đúng vị trí, giúp việc thu gom 

trứng dễ dàng và giảm thất thoát. 

Bước 5: thu hoạch trứng. Khi ruồi trưởng thành nở ra 

từ kén, sau đó giao phối sau (1-2) ngày và bắt đầu đẻ 

trứng trong khoảng (5-7) ngày. Mỗi con cái có thể đẻ 

từ (500-900) trứng, tùy thuộc vào điều kiện sinh thái và 

loại chất nền. Vòng đời của RLĐ tiếp tục từ trứng đến 

ấu trùng, nhộng và trở thành ruồi trưởng thành. 

2.3 Phương pháp xử lý số liệu thí nghiệm 

Xác định độ lệch chuẩn của kích thước ấu trùng RLĐ 

trong khay để đo lường sự biến động của kích thước, 

theo công thức: 

𝜎 =  √𝜎2 =  √∑ (
𝑋𝑖 − 𝜇

𝑁
)

2𝑁

𝑖=1
 

σ: độ lệch chuẩn tổng thể 

μ : giá trị trung bình tổng thể 

Xi: là phần tử thứ i của tổng thể 

N: số thành phần của tổng thể 

Để tính toán tỷ lệ sống sót của ấu trùng (N %) 

𝑁 (%) =
𝑊𝐿𝑆

𝑊𝐿𝑇
 × 100 

 
N: tỷ lệ sống sót của ấu trùng. 

WLS: số lượng ấu trùng sống sót sau khi nhân nuôi. 

WLT: số lượng ấu trùng ban đầu. 

3 Kết quả và thảo luận 

3.1 Khảo sát lựa chọn loại phụ phẩm hữu cơ từ chợ 

đầu mối cho nhân nuôi ấu trùng RLĐ 

Các dạng phụ phẩm hữu cơ từ chợ đầu mối tại TP.HCM 

đã được đánh giá qua các tiêu chí: sản lượng lớn, phân 

loại dễ thu gom, và sự ưa thích của ấu trùng RLĐ cùng 

với đó là tần suất ổn định qua các thời điểm vào tháng 

12/2023. Kết quả cho thấy bẹ bắp cải, vỏ thơm, bã đậu 

và ruột cá là các phụ phẩm đáp ứng đủ các tiêu chí này. 
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Hình 1  Số lượng tiêu chí các loại phụ phẩm qua các thời 

điểm tại chợ Bình Điền; sản lượng lớn (1), phân loại dễ thu 

gom (2), sự ưa thích của ấu trùng RLĐ (3). 

Hình 2  Số lượng tiêu chí các loại phụ phẩm qua các thời 

điểm tại chợ Thủ Đức; sản lượng lớn (1), phân loại dễ thu 

gom (2), sự ưa thích của ấu trùng RLĐ (3). 

Dữ liệu Hình 1 và 2 thu thập tại hai chợ đầu mối Bình 

Điền và Thủ Đức cho thấy một số loại phụ phẩm đáp ứng 

đầy đủ ba tiêu chí quan trọng: sản lượng lớn, phân loại dễ 

thu gom và sự ưa thích của ấu trùng RLĐ. Biểu đồ cột 

nhóm minh họa dữ liệu này cho thấy rằng các loại phụ 

phẩm như bẹ bắp cải, vỏ thơm, bã đậu, và ruột cá đều đạt 

đủ ba tiêu chí trên trong tất cả các thời điểm khảo sát (ngày 

đầu, ngày 7, ngày 14). Điều này cho thấy các loại phụ 

phẩm này có giá trị cao trong việc tái sử dụng, đặc biệt là 

sử dụng để nuôi ấu trùng RLĐ. Với sự phong phú và có 

khả năng ứng dụng cao, các loại phụ phẩm như bẹ bắp 

cải, vỏ thơm, bã đậu và ruột cá từ chợ đầu mối tại Thành 

phố Hồ Chí Minh có thể là lựa chọn lý tưởng để sử dụng 

làm chất nền cho việc nhân nuôi ấu trùng RLĐ. 

Bảng 1  Phân tích thành phần dinh dưỡng sơ bộ trong 100 g các loại phụ phẩm hữu cơ dùng làm chất nền 

Loại phụ phẩm Nước (%) Carbohydrate (g) Protein (g) Chất xơ (g) Chất béo (g) 

Bẹ bắp cải (USDA) 92 5,80 1,28 2,30 Chưa có dữ liệu 

Quả dứa [15] 86 15 0,50 0,40 0,10 

Bã đậu nành [16] Chưa có dữ liệu 48,9 20-25 3 8-10 

Ruột cá [17] 70-80 18,52 59,62 Chưa có dữ liệu 17,09 

Cám gà con 10-12 30-35 25-30 7 6-8 

Căn cứ vào thành phần dinh dưỡng được trình bày trong 

Bảng 1, mỗi loại phụ phẩm có những đặc điểm dinh 

dưỡng riêng biệt. Ruột cá là nguồn giàu protein động vật 

và chất béo nhất, lần lượt là 59,62 g và 17,09 g. Bã đậu 

là nguồn giàu protein thực vật (20-25) g và carbohydrate 

48,90 g, trong khi bắp cải nồi và quả dứa thành phần các 

chất dinh dưỡng thấp. Cám gà con cung cấp phong phú 

các thành phần dinh dưỡng. Như vậy, bắp cải nồi và vỏ 

thơm có hàm lượng dinh dưỡng thấp, gây khó khăn cho 

sự sinh trưởng và phát triển của ấu trùng. Việc phối trộn 

các loại phụ phẩm giúp cung cấp thêm dinh dưỡng cần 

thiết, hỗ trợ ấu trùng phát triển tốt hơn. 

3.2 Đánh giá các thông số liên quan đến quá trình sinh 

trưởng, phát triển của ấu trùng RLĐ 

Thời gian hoàn thành chu kỳ xử lý của ấu trùng RLĐ 

từ (15-20) ngày. Sau 20 ngày, chọn ngẫu nhiên 10 con 

tiến hành đo chiều dài và chiều ngang của ấu trùng RLĐ 

bằng thước đo có đơn vị đo mm, khi đa phần ấu trùng 

đã chuyển sang giai đoạn hóa nâu đen (kết thúc quá 

trình xử lý).  

Về chiều dài: nhìn chung về sự phát triển kích thước của 

ấu trùng trong điều kiện nghiên cứu cho thấy sự biến 

động đáng kể, dựa trên tỷ lệ phối trộn chất dinh dưỡng 

trong môi trường nuôi. Kết quả từ các thí nghiệm đã 

phản ánh sự ảnh hưởng của sự đa dạng trong thành phần 

dinh dưỡng đối với phát triển sinh học của ấu trùng. 

Theo đó, trong các điều kiện khác nhau, kích thước trung 

bình của ấu trùng đã thể hiện sự biến đổi rõ rệt. 

       Bảng 2 Kích thước chiều dài trung bình sau khi kết thúc giai đoạn nhộng của RLĐ 

Mẫu CT CT:BD CT:RC CT:CG 

Con Khay 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
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1 

Chiều dài 

đơn  

vị (mm) 

13 13 14 15 18 16 20 17 19 18,50 18 19 

2 13 13 13,50 17 17 15 19 18 20 19 20 20 

3 14 13,5 14 18 17 17 20 18,50 20 18 19 18 

4 14 14 15 18 17,50 16,50 18 19 18 18,50 18,50 19 

5 16 15 15 17 16 17 19,50 19 19 17,50 19 18 

6 14 16 13 15,50 18 18,50 21 19 19 19 18 18 

7 15 15,50 15 17 15 16,50 19 19,50 21 20 19 18 

8 15 15 15,50 16 17 16 19 20 19 18 17,50 20 

9 15 15 16 16 16 18 18,5 20 19,50 19 18 18,50 

10 16 15 13 17,50 16 17 20 19 18 19 17 18 

TBK 14,50 14,50 14,40 16,70 16,80 16,80 19,40 18,90 19,30 18,70 18,40 18,70 

TB 14,47d 16,73c 19,18a 18,57b 

Độ lệch chuẩn 1,08 1,05 1,05 1,03 0,98 1,01 0,88 0,91 0,92 0,71 0,88 0,82 

CV % 5,38 

      Chú thích: các trung bình cùng ký tự không khác biệt có nghĩa ở mức xác suất p < 0,05. 

Kết quả chi tiết từ Bảng 2 cho thấy hệ số biến thiên (CV 

%) là 5,38 % thể hiện mức độ biến động tương đối của 

dữ liệu là thấp so với giá trị trung bình, cho thấy độ tin 

cậy cao. Trung bình chiều chiều dài ấu trùng RLĐ có 

sự khác biệt rõ rệt giữa các nhóm, với nhóm a có giá trị 

trung bình cao nhất và nhóm d có giá trị thấp nhất. 

Chiều dài trung bình lớn nhất của ấu trùng được ghi 

nhận ở công thức phối trộn CT:RC và CT:CG lần lượt 

là 19,18 mm và 18,57 nm, trong đó thành phần ruột cá 

và cám gà có hàm lượng dinh dưỡng cao. Điều này gợi 

ý rằng sự tăng cường về thành phần dinh dưỡng như 

protein động vật và chất béo có thể ảnh hưởng tích cực 

đến sự phát triển về kích thước và hình thái của ấu 

trùng. Ngược lại, chiều dài trung bình thấp nhất 14,47 

mm rơi vào công thức phối trộn CT. Sự giảm hàm 

lượng dinh dưỡng dẫn đến việc giảm kích thước trung 

bình và không đồng đều trong hình thái của ấu trùng, 

so với các tỷ lệ phối trộn khác. Đối với công thức 

CT:BD, chiều dài trung bình của ấu trùng lớn hơn so 

với công thức CT, nhưng lại thấp hơn so với công thức 

CT:RC và CT:CG. Điều này chỉ ra rằng sự phối trộn bã 

đậu có thành phần protein thấp hơn so với ruột cá và 

cám gà có thể ảnh hưởng đến kích thước của ấu trùng. 

Độ đồng đều của ấu trùng, được thể hiện thông qua độ 

lệch chuẩn về chiều dài, cũng thể hiện sự khác biệt giữa 

các điều kiện nghiên cứu [18]. Độ lệch chuẩn thấp nhất 

ở các khay giảm dần từ công thức phối trộn CT đến 

CT:CG (1,05-0,71). Điều này cho thấy sự đồng đều của 

chiều dài của ấu trùng tăng lên khi được nuôi trong các 

điều kiện phối trộn khác nhau. Công thức phối trộn 

CT:CG có độ lệch chuẩn thấp nhất (0,71; 0,88; và 0,82) 

so với các công thức còn lại đồng nghĩa với việc ấu 

trùng RLĐ nuôi trên hệ chất nền này có mức độ đồng 

đều cao.
 

 
Hình 3  Chiều dài ấu trùng RLĐ ở các công thức thí nghiệm 

Chú thích: Hình A: CT (bẹ bắp cải và vỏ thơm tỷ lệ 1:1); Hình B: CT và bã đậu tỷ lệ 85:15;  

Hình C: CT và ruột cá tỷ lệ 85:15; Hình D: CT và cám gà tỷ lệ 85:15. 

Về chiều ngang: dữ liệu từ Bảng 3 cho thấy sự tương 

quan giữa các công thức phối trộn đến sự phát triển của 

ấu trùng RLĐ. Các công thức khác phối trộn khác nhau 

đem lại kết quả khác biệt đối với kích thước chiều 

ngang và độ đồng đều của ấu trùng. Hệ số biến thiên 

(CV %) là 9,01 %, cho thấy mức độ biến động dữ liệu 
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vừa phải, cho thấy dữ liệu có sự ổn định khá tốt với một 

chút biến động so với giá trị trung bình. Nhóm aa có 

giá trị trung bình cao nhất và nhóm c có giá trị thấp 

nhất. Sự khác biệt giữa các nhóm có thể cho thấy ảnh 

hưởng của các điều kiện hoặc yếu tố khác nhau. 

               Bảng 3  Kích thước chiều rộng trung bình sau khi kết thúc giai đoạn nhộng của RLĐ 

Mẫu CT CT:BD CT:RC CT:CG 

Con Khay 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 

Chiều 

rộng 

đơn  

vị 

(mm) 

3 4 4 4 4 4 4,50 4,50 4,50 5 4,50 5 

2 3,50 3 3,50 4 5 3,50 4 4 5 4,5 5 4,50 

3 4 3,50 4 4,50 4 4 5 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 

4 4 3,50 3 5 4,50 4 4 4,5 4 5 5 5 

5 3,50 3 3,50 4 4 5 5 5 4,50 5 4,50 4,50 

6 4 4 3 4 4 4 4,50 4,50 5 4,50 4,50 4,50 

7 3 3 3 4 5 4,50 4,50 4,50 4,50 5 4,50 5 

8 3 4 4 4,50 4,50 4 5 5 4,50 4,50 5,50 4,50 

9 4 4 4 4,50 4 4,50 4,50 4,50 5 4,50 5 4 

10 4 3,50 3 4 4,5 4 5 4 4 4,50 4,50 4,50 

TB khay 3,60 3,55 3,50 4,20 4,35 4,15 4,60 4,50 4,55 4,70 4,75 4,60 

TB 3,55c 4,23b 4,55a 4,68aa 

Độ lệch chuẩn 0,44 0,42 0,45 0,40 0,39 0,39 0,37 0,32 0,35 0,24 0,34 0,30 

CV % 9,01 

               Chú thích: Các trung bình cùng ký tự không khác biệt có nghĩa ở mức xác suất p <  0,05. 

Với công thức phối trộn CT:RC và CT:CG, nơi mà 

cung cấp dinh dưỡng từ ruột cá và cám gà, kích thước 

trung bình chiều rộng của ấu trùng RLĐ lớn nhất lần 

lượt là 4,55 mm và 4,68 mm so với công thức phối trộn 

CT cũng cho thấy kích thước chiều rộng trung bình thấp 

nhất 3,55 mm và khi ấu trùng được nhân nuôi bằng rau 

củ quả hư dập kích thước đạt 3,97 mm [11]. Đối với 

công thức CT:BD, chiều rộng trung bình của ấu trùng 

RLĐ lớn hơn so với công thức CT, nhưng lại thấp hơn 

so với công thức CT:RC và CT:CG.  

Độ lệch chuẩn của chiều rộng thấp nhất được ghi nhận 

ở các khay và giảm dần từ công thức phối trộn CT đến 

CT:CG (từ 0,42 đến 0,24). Cụ thể, công thức phối trộn 

CT:CG có độ lệch chuẩn thấp nhất lần lượt ở các khay 

là (0,24; 0,34; và 0,30), trong khi các công thức khác 

như CT:RC (0,37; 0,32; và 0,35), CT:BD (0,40; 0,39; 

và 0,39) và CT (0,44; 0,42; và 0,45) có độ lệch chuẩn 

cao hơn. Điều này cho thấy, khi bổ sung cám gà con có 

đầy đủ các thành phần dinh dưỡng thì chiều rộng ấu 

trùng RLĐ sẽ đồng đều hơn các khay thí nghiệm. Việc 

phối trộn các thành phần khác nhau có thể ảnh hưởng 

đến độ đồng đều của nhộng, với sự biến động trong độ 

lệch chuẩn của chiều rộng. Điều này có thể phản ánh sự 

đa dạng trong việc phối trộn các thành phần dinh dưỡng 

có ảnh hưởng đến sự phát triển và hình thái của nhộng. 

Tóm lại, khi phụ phẩm hữu cơ được phối trộn tỷ lệ 

85:15 với ruột cá hoặc cám gà có thể tối ưu hóa kích 

thước và độ đồng đều của ấu trùng RLĐ. 

 

Hình 4  Chiều rộng ấu trùng RLĐ ở các công thức thí nghiệm 

Chú thích: Hình A: bẹ bắp cải và vỏ thơm tỷ lệ 1:1; Hình B: cải thơm và bã đậu tỷ lệ 85:15;  

Hình C: cải thơm và ruột cá tỷ lệ 85:15; Hình D: cải thơm và cám gà tỷ lệ 85:15. 

Tỷ lệ sống sót: tỷ lệ sống sót được tính bằng cách so sánh số lượng ấu trùng sau quá trình xử lý (20 ngày tuổi) với 

số lượng ban đầu (5 ngày tuổi) trước khi xử lý.  
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 Bảng 4  Tỷ lệ sống sót ấu trùng RLĐ 

Mẫu CT CT:BD CT:RC CT:CG 

Khay  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Số lượng ấu trùng trước 

khi xử lý (con) 
1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 

Số lượng ấu trùng sau 

khi xử lý con)  
1044 1095 1040 1289 1254 1270 1430 1403 1398 1405 1356 1385 

Tỷ lệ sống sót trung bình 

(%) 
70,64c 84,73b 94,02a 92,13a 

CV % 1,88 

Chú thích: Các trung bình cùng ký tự không khác biệt có nghĩa ở mức xác suất p < 0,05. 

Bảng 4 cho thấy giá trị CV % là 1,88 %, sự biến động 

tỷ lệ sống sót giữa các nhóm là rất nhỏ, cho thấy dữ liệu 

là ổn định và có độ tin cậy cao. Các công thức CT:RC 

và CT:CG (94,02 % và 92,13 %) có tỷ lệ sống sót cao 

hơn đáng kể so với CT:BD (84,73 %) và CT (70,64 %), 

trong khi ấu trùng có tỷ lệ sống 69,25 % khi được nuôi 

bằng rau củ quả hư dập [11]. Sự khác biệt này cho thấy 

các tỷ lệ phối trộn và phương pháp xử lý trước khi cho 

ăn có thể dẫn đến sự khác biệt lớn trong tỷ lệ sống sót. 

Chất nền xử lý bằng phương pháp xay nhuyễn ở giai 

đoạn đầu, tạo điều kiện thuận lợi để ấu trùng thực hiện 

việc tiêu thụ chất thải một cách hiệu quả. Trong môi 

trường chất nền phù hợp, khả năng xử lý chất thải hữu 

cơ của ấu trùng được tối ưu hóa. Bổ sung bã đậu, ruột 

cá và cám gà không chỉ giúp cân bằng độ ẩm từ cải 

thơm mà còn làm tăng hiệu suất phân hủy. Bên cạnh đó 

việc xử lý bằng vi sinh trong giai đoạn đầu có thể góp 

phần cải thiện hiệu quả của quy trình nhờ vào những 

đặc tính có lợi của các chủng vi sinh được sử dụng [19]. 

Tuy nhiên, trong trường hợp công thức phối trộn CT và 

CT:BD, mức độ tổn thất của ấu trùng tăng lên đáng kể, 

đạt mức trung bình khoảng 70,64 % trong 3 khay nuôi. 

Nguyên nhân chính của hiện tượng này là sự mất cân 

bằng giữa tốc độ phân hủy thức ăn, dẫn đến việc hình 

thành nước rỉ rác lớn và gây thiệt hại cho quá trình xử 

lý của ấu trùng [20]. Nghiên cứu đã chỉ ra rằng độ ẩm 

đóng vai trò quan trọng trong vòng đời và tỷ lệ sống sót 

của ấu trùng, với mức độ tối ưu dao động từ 60 % đến 

70 % [21] hoặc có thể một nguyên nhân khác là do các 

loại phụ phẩm như rau cải còn tồn đọng hàm lượng 

thuốc trừ sâu gây ảnh hưởng đến tỷ lệ sống của ấu trùng 

RLĐ.  

4 Kết luận và đề xuất 

Kết quả nghiên cứu cho thấy các loại phụ phẩm hữu cơ 

như bẹ bắp cải, vỏ thơm, bã đậu, và ruột cá thích hợp 

để nhân nuôi ấu trùng RLĐ. Trên hệ chất nền cải nồi:vỏ 

thơm (1:1) phối trộn với ruột cá tỷ lệ 85:15 ấu trùng 

sinh trưởng phát triển tốt nhất và tỷ lệ sống ấu trùng cao 

94,02 %. Hệ chất nền cải nồi:vỏ thơm (1:1) phối trộn 

với cám gà con tỷ lệ 85:15 cho thấy ấu trùng có mức độ 

đồng đều cao hơn ở tất cả các thí nghiệm. Khi các loại 

phụ phẩm được phối trộn với nhau và áp dụng phương 

pháp xay nghiền đã tạo điều kiện thuận lợi để ấu trùng 

phát triển hiệu quả, tỷ lệ sống sót được tối ưu hóa. Bên 

cạnh đó, việc xử lý bằng vi sinh trong giai đoạn đầu có 

thể góp phần cải thiện hiệu quả của quy trình nhờ vào 

những đặc tính có lợi của các chủng vi sinh được sử 

dụng. Tuy nhiên, nghiên cứu này mới chỉ thực hiện ở 

tỷ lệ phối trộn 85:15 theo khối lượng. Các tỷ lệ phối 

trộn khác chưa được khảo sát và đây là hướng cần tiếp 

tục nghiên cứu trong tương lai để xác định tỷ lệ tối ưu 

hơn nữa. Bên cạnh đó, nhận thấy rõ lợi ích của vi sinh 

và đảm bảo các kết quả quan sát được là chính xác và 

có cơ sở vững chắc hơn, cần có thêm các nghiên cứu 

chuyên sâu về tác động của việc sử dụng và không sử 

dụng vi sinh trong quy trình nuôi, cũng như phân tích 

ảnh hưởng của dư lượng thuốc trừ sâu từ các phụ phẩm 

rau đến sự phát triển của ấu trùng RLĐ. 
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Abstract  Black Soldier Fly (Hermetia illucens) larvae have the capability to grow and effectively process various 

types of organic substrates. This study investigates the growth and development of Black Soldier Fly (BSF) larvae 

using organic by-products from wholesale markets in Ho Chi Minh City. The substrates were mixed in a ratio of 

85:15 between Chinese mustard greens and pineapple peels (1:1) with soybean residue, fish entrails, chicken bran, 

and a control of 100 % Chinese mustard greens and pineapple peels (1:1). These substrates were ground and treated 

with microorganisms. The results showed that BSF larvae could grow and develop on these substrates. Among 

them, the 85:15 mix of Chinese mustard greens and pineapple peels (1:1) with fish entrails resulted in the highest 

survival rate of 94.02 %, while the substrate with only Chinese mustard greens and pineapple peels (1:1) had the 

lowest survival rate of 70.64 %. This study provides important data to optimize the process of rearing BSF larvae, 

aiming to apply it to the treatment of organic by-products from wholesale markets in Ho Chi Minh City. It also 

contributes to reducing organic waste, minimizing environmental pollution, promoting a circular economy, and 

sustainable development. 

Keywords  Black Soldier Fly, organic by-products, larvae rearing, Hermetia illucens, growth potential 

  


